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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




BỘ CÂU HỎI KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

A. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG (50 ĐIỂM) 
(Dành cho tất cả các chức danh đăng ký dự tuyển)

I. LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH (10 Câu hỏi)
Câu 1. Ưu tiên trong khám bệnh, chữa bệnh đối với các trường hợp nào? 
Câu 2. Bác sĩ mới tốt nghiệp trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề, phải qua thời gian thực hành là bao nhiêu? 

Câu 3. Điều dưỡng viên mới tốt nghiệp trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề, phải qua thời gian thực hành là bao nhiêu? 

Câu 4. Chứng chỉ hành nghề sẽ bị thu hồi nếu người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh không hành nghề liên tục trong thời gian bao lâu?  
Câu 5. Chứng chỉ hành nghề sẽ bị thu hồi nếu người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh không cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong thời gian bao lâu? 

Câu 6. Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh có sai sót chuyên môn kỹ thuật khi được hội đồng chuyên môn xác định trong trường hợp nào? 

Câu 7. Luật khám bệnh, chữa bệnh quy định người bệnh gồm có các quyền nào? 
Câu 8. Người bệnh thực hiện các nghĩa vụ gì khi đến khám bệnh, chữa bệnh? 
Câu 9. Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh gồm có các quyền nào ? 
Câu 10. Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thực hiện các nghĩa vụ nào? 
II. LUẬT VIÊN CHỨC (10 Câu hỏi)
Câu 1. Khái niệm viên chức?
Câu 2. Các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức?
Câu 3. Quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp?
Câu 4. Nghĩa vụ chung của viên chức?
Câu 5. Nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp: Khi phục vụ nhân dân, viên chức phải tuân thủ các quy định gì?

Câu 6. Những việc viên chức không được làm?

Câu 7. Quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương?
Câu 8. Quyền của viên chức về nghỉ ngơi?
Câu 9. Quyền của viên chức về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định

Câu 10. Quản lý viên chức bao gồm những nội dung gì?
III. QUY TẮC ỨNG XỬ (10 Câu hỏi)
Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25 tháng 02 năm 2014 Quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế
Câu 1. Những việc công chức, viên chức y tế phải làm khi thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao?
Câu 2. Những việc công chức, viên chức y tế không được làm khi thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao?
Câu 3. Những việc công chức, viên chức y tế phải làm khi ứng xử đối với đồng nghiệp?
Câu 4. Những việc công chức, viên chức y tế không được làm khi ứng xử với đồng nghiệp?
Câu 5. Những việc công chức, viên chức y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải làm đối với người đến khám bệnh?

Câu 6. Những việc công chức, viên chức y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải làm đối với người bệnh điều trị nội trú?

Câu 7. Những việc công chức, viên chức y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải làm đối với người bệnh ra viện hoặc chuyển tuyến?

Câu 8. Những việc công chức, viên chức y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không được làm?

Câu 9. Trách nhiệm của công chức, viên chức y tế trong việc thực hiện Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25 tháng 02 năm 2014 Quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế?
Câu 10. Nếu vi phạm Quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế, công chức, viên chức y tế sẽ bị xử lý như thế nào? 

IV. QUYẾT ĐỊNH 2151/QĐ-BYT (03 Câu hỏi)
Câu 1. Mục đích của việc triển khai Kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”?
Câu 2. Yêu cầu của việc triển khai Kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”?
Câu 3: Kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gồm mấy nhiệm vụ cụ thể? 

V. Y ĐỨC (05 Câu hỏi)
Câu 1: Tiêu chuẩn về đạo đức của người làm công tác y tế gồm mấy tiêu chuẩn (Ban hành kèm theo Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế) ? 

Câu 2: Tiêu chuẩn thứ 5 về đạo đức của người làm công tác y tế là gì? (Ban hành kèm theo Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế) ? 

Câu 3: Tiêu chuẩn thứ 8 về đạo đức của người làm công tác y tế là gì? (Ban hành kèm theo Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế)? 

Câu 4: Tiêu chuẩn thứ 10 về đạo đức của người làm công tác y tế là gì? (Ban hành kèm theo Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế)? 

Câu 5: Tiêu chuẩn thứ 11 về đạo đức của người làm công tác y tế là gì? (Ban hành kèm theo Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế)? 
B. PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN (30 điểm)
I. Kiến thức chuyên môn dành cho đối tượng dự tuyển chức danh Bác sĩ hạng III
1. Triệu chứng gợi ý choáng phản vệ ?
2. Các bệnh cảnh lâm sàng của sốc phản vệ ?
3. Mức độ phản vệ ?
4. Nguyên tắc chung xử trí cấp cứu phản vệ ?

5. Theo dõi bệnh nhân sốc phản vệ ?
6. Chẩn đoán nhồi máu não ?
7. Chẩn đoán xuất huyết não ?
8. Xử trí sốt co giật ?
9. Sức khỏe tâm thần là gì? Thế nào là bệnh nhân tâm thần? Những nguyên nhân nào gây nên bệnh tâm thần?

10. Bệnh tâm thần phân liệt là gì? Các biểu hiện và nguyên tắc chỉ đạo chẩn đoán?
11. Điều trị bệnh tâm thần phân liệt như thế nào? Quản lý và cấp phát thuốc tại cộng đồng ra sao?
12. Bệnh động kinh là gì? Quản lý và cấp phát thuốc tại cộng đồng ra sao?
13. Bệnh trầm cảm là gì? Các biểu hiện của bệnh trầm cảm?
14. Nghiện chất là gì? Biểu hiện của nghiện rượu và hội chứng cai rượu ra sao? Điều trị hội chứng cai rượu như thế nào?
Tài liệu tham khảo:

- Bài giảng tâm thần học của Bộ môn Tâm thần Trường Đại học Y Hà Nội – NXB Y học năm 2016

- Sách Tâm thần học của Bộ môn Tâm thần Trường Đại học Y dược TPHCM-Xuất bản năm 1986

- Các tài liệu chuyên môn khác.

II. Kiến thức chuyên môn dành cho đối tượng dự tuyển chức danh Kỹ sư hạng III

* Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế (02 câu)
1. Trình bày các nguyên tắc quản lý trang thiết bị y tế? 

2. Trình bày nguyên tắc quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế trong các cơ sở y tế của nhà nước?
* Nghị định 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 36/2016/NĐ-CP (04 câu)
1. Trình bày trang thiết bị được phân làm mấy nhóm và các loại? 

2. Trình bày nguyên tắc phân loại trang thiết bị y tế? 

3. Trình bày các hình thức xử lý trang thiết bị y tế có lỗi? 

4. Trình bày trường hợp trang thiết bị y tế đã xảy ra sự cố có ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng?

* Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Khoa học công nghề và Bộ Nội vụ quy định mã số và chức danh nghề nghiệp viên chức ngành khoa học và công nghệ (04 câu)
1. Chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ  bao gồm nhóm chức danh nào? 
2. Nêu nhiệm vụ của Kỹ sư (hạng III) – Mã số: V.05.02.07 ? 
3. Nêu tên và mã số từng chức danh trong nhóm chức danh công nghệ ? 
4. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của kỹ sư (hạng III) – Mã số: V.05.02.07 ? 
III. Kiến thức chuyên môn dành cho đối tượng dự tuyển chức danh Dinh dưỡng hạng III

* Thông tư số 08/2011/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn công tác dinh dưỡng tiết chế trong Bệnh viện ( 4 câu)

1. Trình bày nhân lực làm công tác dinh dưỡng, tiết chế? Nhiệm vụ của khoa Dinh dưỡng, tiết chế?

2. Nêu điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dụng cụ của Khoa dinh dưỡng, tiết chế?

3. Trình bày việc theo dõi, đánh giá tình trạng dinh dưỡng của người bệnh nội trú trong quá trình điều trị? Điều trị bằng chế độ ăn bệnh lý cho người bệnh nội trú?

4. Trình bày cách tổ chức Khoa Dinh dưỡng, tiết chế và tổ chức phục vụ dinh dưỡng tiết chế trong Bệnh viện?

* Dinh dưỡng điều trị bệnh mạn tính của Nhà xuất bản Y học năm 2016 ( 4 câu)

1. Nêu khái niệm về béo phì? Nguyên tắc điều trị và xây dựng thực đơn cho bệnh béo phì?

2. Chế độ dinh dưỡng trong phòng và điều trị tăng lipid máu?

3. Định nghĩa bệnh đái tháo đường? Chế độ dinh dưỡng cho người Đái tháo đường?

4. Như thế nào là tăng huyết áp? Chế độ dinh dưỡng trong bệnh tăng huyết áp?

* Quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 31/03/2017 về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống”( viết tắt QĐ 1246/QĐ-BYT) (3 câu)

1. Kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn được áp dụng trong những trường hợp nào? Trình bày bước 2 trong kiểm thực ba bước?

2. Nêu ba bước của kiểm thực? Trình bày bước 1 trong kiểm thực ba bước (Điều 3 của QĐ 1246/QĐ-BYT)?

 3. Kiểm thực ba bước là gì? Lưu mẫu thức ăn là gì? Cách lưu mẫu thức ăn? Trình bày bước 3 trong kiểm thực ba bước?

* Dinh Dưỡng Lâm Sàng Cơ Bản Của Nhà Xuất Bản Y Học Năm 2016 ( 4 câu) 

1. Liệt kê 10 nguyên tắc vàng cho người chế biến để đảm bảo an toàn thực phẩm? 

2. Trình bày khái niệm và đặc điểm của thực phẩm?

3. Trình bày ba nhóm tác nhân gây bệnh truyền qua thực phẩm?

4. Trình bày một số quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với căn tin và bếp ăn tập thể?
C. PHẦN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG (20 điểm)
(Tình huống thường gặp theo từng chuyên ngành)

